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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Cách ứng xử nào dưới đây không góp phần vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?
	A. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.		B. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo.
	C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi	D. Viết, vẽ, khắc tên mình lên di tích lịch sử.
Câu 2. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc, luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình là biểu hiện của?
	A. bá chủ các dân tộc khác trên thế giới.		B. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	C. lợi dụng dân tộc để làm giàu bản thân.		D. giúp đỡ các dân tộc nhằm vụ lợi.
Câu 3. Lao động sáng tạo không mang lại ý nghĩa nào dưới đây?
	A. Không ngừng hoàn thiện kỹ năng.	B. Được bổ sung kiến thức mới.
	C. Kết quả công việc ngày càng tăng.	D. Hiệu quả công việc bị suy giảm.
Câu 4. Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội được gọi là
	A. khiêm tốn.	B. lẽ phải.	C. công bằng.	D. trung thực
Câu 5. Lẽ phải là những điều
	A. đúng đắn.	B. sai lầm.	C. lạc hậu.	D. phức tạp.
Câu 6. Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường?
	A. Sử dụng nhiên liệu tái tạo.	B. Kế hoạch phản biện xã hội.
	C. Hưởng trợ cấp thất nghiệp.	D. Xả thải chưa qua xử lý.
Câu 7. Biện pháp nào dưới đây góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tài nguyên và môi trường?
	A. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.	B. Mở rộng các bãi chôn lấp trực tiếp.
	C. Đẩy mạnh khai thác tài nguyên rừng.	D. Mở rộng trồng rừng đầu nguồn.
Câu 8. Đâu không phải là câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về sự hoà thuận, hạnh phúc gia đình?
	A. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn
	B. Chị ngã em nâng
	C. Anh em như thể chân tay / Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
	D. Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
Câu 9. Hành vi bạo lực về tinh thần không bao gồm hành vi nào sau đây?
	A. Chồng đánh vợ
	B. Quát mắng, chửi bới, đay nghiến, đe doạ
	C. Kiểm soát mọi hoạt động đi đứng, quan hệ, công việc, hành hạ con cái để cha mẹ phải đau lòng; vợ chồng hành hạ nhau để con cái chứng kiến và khiếp sợ
	D. Chiến tranh lạnh, thờ ơ, bỏ rơi, không quan tâm, ngoại tình, ruồng rẫy nhau trước mặt các thành viên khác trong gia đình
Câu 10. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực gia đình?
	A. Chị M luôn yêu thương, kính trọng cha mẹ
	B. Bố mẹ A luôn yêu thương, quan tâm đến việc học hành của A
	C. Bạn X luôn yêu thương, chăm sóc em gái
	D. Anh H ép chị K sinh bằng được con trai để nối dõi
Câu 11. Hành vi nào dưới đây gây tác hại xấu đến tài nguyên và bảo vệ môi trường?
	A. Trồng cây gây rừng.	B. Quản lí chất thải.
	C. Khai thác gỗ bừa bãi.	D. Phân loại rác.
Câu 12. Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn A bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, khiến bạn bị trầm cảm. theo em, hành vi của bố mẹ bạn A thuộc hình thức bạo lực gia đình nào?
	A. Bạo lực về thể chất	B. Bạo lực về kinh tế
	C. Bạo lực về tình dục	D. Bạo lực về tinh thần
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý A,B,C,D 
Câu 13. Trong các hành vi dưới đây, hành nào là Đúng, hành vi nào là Sai khi xảy ra bạo lực gia đình?
	Hành vi

	A
	Kiềm chế lời nói tiêu cực

	B
	Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

	C
	Sử dụng bạo lực để đáp trả

	D
	Chủ động tìm người giúp đỡ



Câu 14: Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào Đúng, việc làm nào Sai khi thực hiện bảo vệ lẽ phải?
	Việc làm

	A
	Thấy nhà hàng xóm tổ chức đánh bạc, anh S báo cáo với chính quyền.

	B
	Biết người thân tàng trữ ma tuý trái phép, chị H đã che giấu khi công an đến điều tra.

	C
	Biết cửa hàng bà X thường xuyên cân hàng thiếu cho khách, chị P không dám góp ý vì sợ mất lòng.

	D
	Biết ngày mai là thi cuối kì, D không ôn bài mà chuẩn bị tài liệu để mang vào phòng thi.


II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm lẽ phải và bảo vệ lẽ phải? Bảo vệ lẽ phải có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 2 (2 điểm): Trong quá trình hoạt động, công ty chế biến thực phẩm K thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh. 
a. Em hãy nhận xét việc làm của công ty K. Vì sao em nhận xét như vậy?
b. Nếu gia đình em đang sinh sống gần công ty K, biết việc làm này, em sẽ ứng xử như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Ở lứa tuổi học sinh, em có thể làm gì để góp phần phòng, chống baọ lực gia đình?
-----Chúc các con thi tốt!-----



	
